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74. Xã Gia Lâm 

STT Tên đường, đoạn đường, khu vực Giá đất ở 

1 Đường 479   

1.1 
Từ Đoạn từ cầu Na (xã Gia Lâm cũ) đến Trường mầm non xã Gia Lâm 

cũ 
3.000 

1.2 Từ Trường mầm non xã Gia Lâm cũ đến Ngã tư đường Khả La 3.000 

1.3 Từ Ngã tư đường Khả La đến hết xã Xích thổ cũ 3.000 

2 
Đường đê Lợi Hà (sông Na) xã Gia Lâm: Từ Cầu Na đến Đường rẽ 

vào thôn 6 
1.500 

3 
 Từ cổng làng Hùng Sơn đến Cổng ông Ta thôn Hùng Sơn xuống ngã 

tư đập tràn thôn 4 
800 

4  Từ cổng công ty Nam Anh Tú thôn Quyết Thắng đi Gia Hưng  800 

5 Đường trục xã   

5.1 

Đường liên xã: Từ đường 479 (cổng ông Hanh thôn Hùng Sơn) đến 

Cổng hộ Ông Làng thôn Đông Minh, Ông Lâm thôn Xuân Long đi xã 

Gia Tường 

1.000 

5.2 Từ Đường Tỉnh lộ 479 đến Cổng trường cấp II Gia Sơn 1.000 

5.3 
Từ Đường 479 Bưu điện xã Gia Lâm đến nhà ông Nguyễn Ngọc Nhị 

thôn 8, trạm bơm kim đôi 
2.000 

5.4 
Từ Đường 479 cổng làng Khả La  đến nhà ông Lý Đức Thiện ngã 3 

thôn 3 
2.000 

5.5 
Từ Đường từ đường 479 cửa ông Bản thôn 1 ( đít ngựa) đến ngã tư 

Long Sàng thôn 4 
2.000 

5.6 
Từ Đường 479 từ siêu thị Yến anh thôn 7 đến ngã tư Long Sàng thôn 

4 
2.000 

5.7 Từ Đường 479 cầu na thôn 10 đến xã Gia Tường ( Gia Thuỷ cũ) 2.000 

5.8 
Từ Đường 479 ngã 3 ông Long GĐ HTX Gia Lâm cũ đến nhà ông Trần 

Văn Quý thôn 2 
2.000 

5.9 
Từ Đường cổng ông Làng thôn Đông Minh Đi qua cổng trường Mầm 

non Gia sơn đến  bà Lẫm thôn Xuân Long 
1.000 

6 Đường trục thôn   

6.1 Từ đường 479 đi Đình Sào Long đến Hộ nhà ông Lâm thôn Xuân Long 700 

6.2 Từ Cổng làng thôn Hạnh Phúc đến Đập tràn sủng thôn Hạnh Phúc 700 

7 Đường trục chính của xã 1.000 

8 Đường trục thôn 600 
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9 Các thôn còn lại 500 

10 Các Khu đấu giá   

10.1 Cổng trường cấp II Gia Sơn 1.100 

10.2 Khu đấu giá (khu dân cư dãy trong) xã Gia Sơn cũ 700 

10.3 Khu cầu Đề vào nhà máy gạch Gia Lâm cũ, dãy trong 4.000 

10.4 Khu Đồng Sung Gia Lâm cũ (dãy trong) 4.000 

 

  


